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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  07/01/2024 The study was conducted to investigate the antibacterial activity of herbal 

extracts to Edwardsiella ictaluri. They are Streblus asper, Triphasia trifolia, 

Leucaena leucocephala, Lagerstroemia speciosa, Polyscias fruticosa, 

Limnophila aromaticaAverrhoa carambola, Artocarpus altilis, Sansevireria 

Cylindrica and Tradescantia discolo. The method used to evaluate the 

effectiveness of herbal extracts by in-vitro and in-vivo screening against E. 

ictauri bacteria disease of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). 

The results showed that 7/10 herbal extracts were active against E. ictaluri, 

of which Leucaena leucocephala extract had the highest activity with 

inhibition zones of 35.67 mm. Minimum inhibitory concentration (MIC), 

Minimum bacterial concentration (MBC) were 0.78 mg/mL and 2.34 

mg/mL, respectively. Adding 1% Leucaena leucocephala extract to the 

feed will help striped catfish improve growth and increase serum 

antibacterial activity against E. ictaluri bacteria. This result can be 

considered for further research on using medicinal herbs as an alternative 

to antibiotics to fight bacterial infections in striped catfish. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  07/01/2024 Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri của các chất chiết thảo dược. Cụ thể gồm có lá 

duối (Streblus asper), lá kim quýt (Triphasia trifolia), lá keo dậu 

(Leucaena leucocephala), lá bằng lăng (Lagerstroemia speciosa), lá 

đinh lăng (Polyscias fruticosa), lá diếc (Limnophila aromatica), lá khế 

(Averrhoa carambola), lá sa kê (Artocarpus altilis), lá ngà voi 

(Sansevireria Cylindrica) và lá lẻ bạn (Tradescantia discolor). Nghiên 

cứu đánh giá hiệu quả chất chiết thảo dược thông qua các thử nhiệm 

in-vitro và in-vivo đối với vi khuẩn E. ictauri gây bệnh gan thân mũ 

trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Kết quả cho thấy 7/10 

chất chiết thảo dược có hoạt tính kháng E. ictaluri, trong đó chất chiết 

keo dậu có hoạt tính cao nhất với đường kính vòng vô trùng 35,67 

mm; MIC, MBC tương ứng 0,78 mg/mL và 2,34 mg/mL. Bổ sung chất 

chiết keo dậu 1% vào thức ăn sẽ hỗ trợ cá tra cải thiện tăng trưởng và 

tăng hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh đối với vi khuẩn E. ictaluri. 

Kết quả này có thể được xem xét để nghiên cứu sâu hơn về sử dụng 

dược liệu như một phương pháp thay thế kháng sinh chống nhiễm 

bệnh do vi khuẩn trên cá tra. 
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1. Giới thiệu 

Bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra, bệnh xuất hiện gần như quanh năm [1]. Việc sử dụng kháng sinh trong phòng trị 

bệnh đã dẫn đến hiện tượng kháng kháng sinh diễn ra ở nhiều khu vực nuôi cá vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long [2]. Ngoài ra, vaccin thương mại quá đắt để sử dụng rộng rãi và tính hiệu quả cũng 

không như mong muốn [3], những điều này đã trở thành những trở ngại trong điều trị bệnh trên cá. 

Gần đây, thảo dược được đánh giá là có hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, đã có nhiều nghiên cứu 

chứng minh thảo dược hiệu quả kháng vi khuẩn E. Ictaluri như năm loại thảo dược có nguồn gốc từ 

Trung Quốc bao gồm chất chiết xuất cây xương cá (Stellaria aquatica), hoa móc tai (Impatiens 

biflora), cây anh thảo (Oenothera biensis), cây ngải cứu (Artemisia vulgaris) và cây kim ngân 

(Lonicera japonica) có khả năng kháng E. ictaluri [4]. Hay theo nghiên cứu của Huỳnh Kim Diệu 

[5] đối với 30 loài thực vật được thu hái ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đều có hoạt tính kháng 

khuẩn đối với E. ictaluri với đường kính vòng kháng khuẩn dao động từ 6-37 mm.  

Bên cạnh những loài thảo dược nêu trên thì vẫn còn nhiều loài thực vật có hoạt tính sinh học 

cao có tiềm năng sử dụng trong phòng trị bệnh trên động vật thủy sản trong các thử nghiệm in-

vitro và in-vivo [6]-[9]. Theo Nguyễn Văn Hai [10] và Reverter [11], hoạt tính kháng khuẩn của 

chất chiết thảo dược đối với vi khuẩn sẽ chịu chi phối bởi nhiều yếu tố như tùy vào từng loài của 

cây, độ tuổi, bộ phận sử dụng, vùng trồng loài thực vật, dung môi chiết xuất. Trên những cơ sở 

đó, nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của 10 loại thảo dược thu hái ở 

tỉnh Trà Vinh đối với vi khuẩn E. ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra, cũng như cải thiện 

hiệu quả về tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thêm thông tin 

các loại thảo dược tiềm năng có thể ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thảo dược sử dụng trong nghiên cứu bao gồm lá duối (Streblus asper), lá kim quýt (Triphasia 

trifolia), lá keo dậu (Leucaena leucocephala), lá bằng lăng (Lagerstroemia speciosa), lá đinh 

lăng (Polyscias fruticosa), lá diếc (Limnophila aromatica), lá khế (Averrhoa carambola), lá sa kê 

(Artocarpus altilis), ngà voi (Sansevireria Cylindrica) và lá lẻ bạn (Tradescantia discolor). Các 

loại thảo dược này được thu hái tại Trà Vinh. 

Chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri được phục hồi từ bộ sưu tập vi khuẩn của khoa Nông 

nghiệp – Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh. 

Cá tra có khối lượng 15 g/con, những con cá này khỏe mạnh và không mang mầm bệnh.  

2.2. Phương pháp ly trích chất chiết thảo dược 

Lá thảo dược được rửa sạch và làm khô, sau đó được nghiền thành bột mịn. Bột thảo dược 

được ngâm trong dung môi ethanol theo tỉ lệ 1:10 trong 5 ngày. Lọc lấy dịch chiết, sau đó dung 

dịch này được cô quay chân không để loại bỏ dung môi và thu được chất chiết thảo dược [12]. 

Chất chiết được bảo quản ở 4ºC để thực hiện thí nghiệm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và sử 

dụng cho thí nghiệm cho ăn. 

2.3. Phương pháp xác định khả năng kháng khuẩn của chất chiết thảo dược 

2.3.1. Xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Các bước chuẩn bị vi khuẩn được thực hiện theo Mohammed và Arias [13]. Đĩa giấy tẩm thảo 

dược được thực hiện theo Najiah [14]. Sau đó, dùng tăm bông tiệt trùng trải đều vi khuẩn E. 

ictaluri đã chuẩn bị lên mặt đĩa thạch TSA (Tryptone Soya Agar, Himedia, Ấn Độ), rồi tiến hành 

đặt đĩa tẩm chất chiết thảo dược lên đĩa. Đồng thời, đĩa tẩm Dimethyl sulfoxidec (DMSO) được 

sử dụng làm đối chứng. Ủ đĩa ở 28ºC trong 48 giờ. Khả năng kháng khuẩn của mỗi loại chất chiết 

thảo dược được xác định bằng cách đo đường kính vòng kháng khuẩn [15]. 
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2.3.2. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC - Minimum inhibitory concentration) 

Chất chiết thảo dược thể hiện hoạt tính kháng cao với E. ictaluri được chọn để thực hiện tiếp 

thí nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu, cách thực hiện theo Oonmetta-aree [15]. Chất chiết 

được pha loãng theo cơ số 2 với nồng độ giảm dần từ 25 đến 0,025 mg/mL trong mỗi ống nghiệm 

có chứa sẵn môi trường LB (Luria Bertani Broth, Himedia, Ấn Độ) và bổ sung vi khuẩn E. 

ictaluri. Mẫu đối chứng dương là mẫu không bổ sung chất chiết chỉ bổ sung vi khuẩn và dung 

môi DMSO. Mẫu đối chứng âm là mẫu không bổ sung vi khuẩn. Các ống nghiệm ủ ở 28ºC lắc 

trong 48 giờ. MIC (Minimum inhibitory concentration) của chất chiết được xác định là nồng độ 

thấp nhất của chất chiết trong môi trường lỏng không có vi khuẩn phát triển. 

2.3.3. Xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC - Minium bacterial concentraction) 

Các ống nghiệm được xác định là các nồng độ ức chế tối thiểu được sử dụng để xác định nồng 

độ diệt khuẩn tối thiểu. MBC được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc vi khuẩn E. 

ictaluri trên đĩa môi trường TSA. Cụ thể, trải 100 µL huyền phù từ các các ống nghiệm nồng độ 

ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên môi trường TSA, sau đó ủ ở 28ºC trong 48 giờ. Giá trị MBC 

của chất chiết thảo dược được xác định là nồng độ thấp của chất chiết trong môi trường lỏng 

không có vi khuẩn phát triển trên đĩa môi trường TSA [15]. 

2.4. Thí nghiệm xác định hiệu quả cải thiện tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra khi ăn thức 

ăn bổ sung chất chiết thảo dược 

2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm cá tra cho ăn chất chiết thảo dược 

Cá tra được nuôi trong bể composite 250 L với mật độ 30 cá/bể. Các thông số môi trường 

được duy trì phù hợp trong suốt quá trình nuôi, nước bể nuôi được sục khí liên tục và thay 50% 

nước mỗi ngày. Thí nghiệm bổ sung chất chiết thảo dược được thiết kế gồm 4 nghiệm thức như 

sau: đối chứng (không bổ sung chất chiết thảo dược), 1% chất chiết keo dậu, 1,5% chất chiết keo 

dậu và 2% chất chiết keo dậu. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá được cho ăn thức ăn bổ 

sung chất chiết thảo dược liên tục trong 30 ngày. Lượng thức ăn bằng 3% trọng lượng thân với 

chế độ ăn 2 lần/ngày. Thu mẫu cá để theo dõi tăng trưởng và tỷ lệ sống ở thời điểm 30 ngày sau 

khi cho ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo dược. 

2.4.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu theo dõi 

Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống: Chỉ tiêu về chiều dài được đo bằng thước cặp (Mitutoyo, 

Nhật Bản), chỉ tiêu về khối lượng được cân bằng cân kỹ thuật 2 số lẻ (SPX2202, Ohaus-Mỹ) và tỉ 

lệ sống được xác định theo các công thức sau: 

DWG (g/ngày) = (Wf - Wi)/T (1) 

SGR (%/ngày) = {(ln(Wf) - ln(Wi))/T}x100 (2) 

DLG (cm/ngày) = (Lf - Li)/T (3) 

SGRL (%/ngày) = {(ln(Lf) - ln(Li))/T}x100 (4) 

Trong đó: DWG là tăng trưởng theo ngày về khối lượng, DLG là tăng trưởng theo ngày về 

chiều dài, SGR là tăng trưởng đặc biệt theo ngày về khối lượng, SGRL là tăng trưởng đặc biệt 

theo ngày về chiều dài, Wf là khối lượng cuối cùng, Wi là khối lượng ban đầu, Lf là chiều dài 

cuối cùng, Li là chiều dài ban đầu và T là tổng thời gian thí nghiệm. 

Tỷ lệ sống (%) = (tổng số tôm thí nghiệm còn sống cuối cùng / tổng số tôm thí 

nghiệm lúc đầu) x 100 
(5) 

Hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh: 

Xác định khả năng kháng khuẩn của huyết thanh được thực hiện theo phương pháp của 

Abd-El-Rhman [16]. Khuẩn lạc vi khuẩn E. ictaluri thuần được nuôi tăng sinh trong môi 

trường TSB ở 28oC trong 18 giờ được thu sinh khối bằng phương pháp ly tâm ở 5000 

vòng/phút trong 5 phút, rửa lại 2 lần bằng PBS, sau đó hòa tan và xác định mật độ bằng máy 
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so màu quang phổ ở bước sóng 600 nm. Điều chỉnh để đạt giá trị OD= 1±0,2 (tương đương 

với mật độ 109CFU/mL), sau đó tiếp tục sử dụng để pha loãng thành dãy nồng độ giảm 10 lần 

với PBS (1:9) trong 5 lần. Hoạt tính kháng khuẩn của huyết thanh được xác định bằng cách ủ 

5µL vi khuẩn ở nồng độ pha loãng cuối với 50µL huyết thanh cá trong 1 giờ ở 28oC. Sau thời 

gian ủ, chúng tôi tiến hành xác định mật độ vi khuẩn trong các ống bằng phương pháp đếm 

trên đĩa thạch trong môi trường TSA, ở 28oC trong 24 giờ và so sánh mật độ vi khuẩn giữa các 

nghiệm thức. 

2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm SPSS, phân tích phương sai một nhân tố 

(ANOVA). Sử dụng phép thử Duncan để so sánh sự khác biệt giữa các phương pháp điều trị 

(p<0,05). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khả năng kháng khuẩn E. ictaluri của các chất chiết thảo dược 

3.1.1. Hoạt tính kháng khuẩn 

Kết quả kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn cho thấy DMSO không có hoạt tính kháng chủng vi 

khuẩn thí nghiệm (Bảng 1, Hình 1). Đối với 10 loài thảo dược thử nghiệm thì có 7/10 chất chiết 

thể hiện hoạt tính kháng khuẩn nhạy đối với chủng vi khuẩn E. ictaluri, với đường kính vòng 

kháng khuẩn dao động từ 15,33 đến 35,67 mm; hoạt tính cao nhất ở chất chiết keo dậu (35,67 

mm). Đồng thời, ghi nhận 2/10 chất chiết có hoạt tính kháng khuẩn trung bình là kim quýt và lá 

khế, với đường kính vùng ức chế là 13,33-12,33 mm; trong khi ngà voi với đường kính thấp nhất 

là 8,67 mm.  

Bảng 1. Hoạt tính kháng khuẩn E. ictaluri của chất chiết thảo dược ở nghiên cứu này 

Thảo dược Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) Phân loại 

Keo dậu  35,67 Nhạy 

Bằng lăng 24,67 Nhạy 

Sa kê  18,67 Nhạy 

Đinh lăng  18,34 Nhạy 

Lẻ bạn  16,33 Nhạy 

Diếc 15,33 Nhạy 

Duối  13,33 Nhạy 

Kim quýt  12,33 Trung bình 

Lá khế  12,33 Trung bình 

Ngà voi  8,67 Kháng 

DMSO 0  

Ghi chú: Kháng: ≤ 9 mm; trung bình: ≥ 10-13 mm; Nhạy: ≥ 14 mm [17] 

 

Hình 1. Vùng ức chế của chất chiết keo dậu (A) và bằng lăng (B) chống lại vi khuẩn E. ictaluri  

E. ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra là vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn này cũng được 

xác định khá nhạy cảm với nhiều hợp chất có nguồn gốc từ thực vật. Cụ thể, chất chiết của cây 

vẹt (Bruguiera gymnorrhiza), vọng cách (Premna corymbosa), trâm bầu (Combretum 

A B 
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quadrangulare), cây Anadendrum microstachyum, cây Selaginella plana có hoạt tính kháng vi 

khuẩn E. ictaluri [18]-[20]. Chất chiết của các loài thảo dược có sự hiện diện của các hợp chất 

phenols, quinones, flavonoids, flavones, tannins, coumarins. Đây là những hợp chất chính tham 

gia vào hoạt động kháng khuẩn; cơ chế kháng khuẩn thông qua các hoạt động phá vỡ thành tế 

bào, ngăn chặn sự tổng hợp protein và tổng hợp DNA, ức chế sự tiết enzyme của vi khuẩn. Tuy 

nhiên, tùy vào từng loài thảo dược có chứa thành phần và hàm lượng khác nhau nên hiệu quả 

kháng khuẩn khác nhau [21]. 

3.1.2. Giá trị MIC và MBC của chất chiết thảo dược 

Keo dậu có mức độ ức chế E. ictaluri cao nhất, đã được thử nghiệm trong xét nghiệm MIC và 

MBC. Kết quả được thể hiện trong Bảng 2. Chất chiết xuất keo dậu có nồng độ ức chế tối thiểu là 

0,78 mg/mL. Kết quả của MBC là 2,34 mg/mL, tỷ lệ MBC/MIC nhỏ hơn 4. Nếu tỷ lệ MBC/MIC 

nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì dịch chiết có thể tiêu diệt vi khuẩn [22]. Kết quả chỉ ra rằng chất chiết 

keo dậu có khả năng diệt khuẩn. 

Bảng 2. Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu chất chiết keo dậu 

Thảo dược MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) MBC/MIC 

Keo dậu  0,78 2,34 <4 

Gần đây, sự quan tâm toàn cầu đã tăng lên trong chiết xuất thực vật được sử dụng cho mục 

đích điều trị như một nguồn thuốc thay thế kháng sinh. Ở cá, ứng dụng chiết xuất thực vật đã 

thành công thông qua các đánh giá in-vitro và in-vivo; chúng thể hiện các hoạt tính kháng khuẩn 

cải thiện tăng trưởng, tăng cường thông số miễn dịch, chống lại vi khuẩn gây bệnh [23], [24]. 

3.2. Hiệu quả cải thiện tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá tra khi ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo dược  

3.2.1. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng theo chiều dài của cá tra ở nghiệm thức ăn 

thức ăn bổ sung 1,5% chất chiết keo dậu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 

bổ sung 1% chất chiết keo dậu và nghiệm thức đối chứng (p<0,05) sau 30 ngày thí nghiệm. Cụ 

thể, tốc độ tăng trưởng của cá theo ngày và tốc độ tăng trưởng đặc biệt theo ngày về chiều dài 

tương ứng là 0,25±0,053 cm/ngày và 1,603±0,51 %/ngày (Bảng 3). 

Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm cũng cùng xu thế với tốc độ tăng trưởng về chiều 

dài. Cụ thể, tăng trưởng theo ngày về khối lượng cao nhất ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết keo 

dậu 1,5% (3,01±0,71 g/ngày), tăng trưởng đặc biệt theo ngày về khối lượng (4,03±0,79 %/ngày) 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức cá tra ăn thức ăn bổ sung 1% chất chiết keo dậu 

và nghiệm thức đối chứng (p<0,05) (Bảng 3). Tóm lại, bổ sung dịch chiết 1,5% chất chiết keo 

dậu làm tăng tốc độ tăng trưởng theo chiều dài và khối lượng của cá tra trong 30 ngày thí nghiệm. 

Bảng 3. Tăng trưởng về chiều dài, khối lượng, tỷ lệ sống và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của cá tra 

ăn thức ăn bổ sung chất chiết keo dậu ở các nồng độ khác nhau 

Nghiệm thức Đối chứng 1% keo dậu 1,5% keo dậu 2% keo dậu 

Chiều dài 

DLG (cm/ngày) 0,107±0,075a 0,183±0,04a 0,25±0,053b 0,22±0,01ab 

SGRL (%/ngày) 0,803±0,54a 1,057±0,22a 1,603±0,51b 1,39±0,48ab 

Khối lượng 

DWG (g/ngày) 0,89±0,15a 1,61±0,45a 3,01±0,71b 2,49±0,75ab 

SGR (%/ngày) 2,71±1,49a 2,89±0,19a 4,03±0,79b 3,28±1,16ab 

Tỷ lệ sống 97,8±2,55a 96,67±1,73a 98,89±1,93a 95,56±0,19a 

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau 

thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống của cá tra qua 30 ngày thí nghiệm ở các nghiệm thức 

đều đạt từ 95,56 đến 98,89%. Các nghiệm thức này đều cho tỷ lệ sống khá cao và không có sự 
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khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p>0,05). Nghiệm thức đạt tỷ lệ sống cao 

nhất là nghiệm thức bổ sung chất chiết keo dậu 1,5% (Bảng 3). Như vậy, việc bổ sung dịch chiết 

keo dậu vào thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống bình thường của cá tra thí nghiệm. 

Cho cá tra chất chiết keo dậu mang lại những tác động tích cực đến sự tăng trưởng ở chiều 

dài, khối lượng và tỷ lệ sống. Nhiều chất chiết thảo dược có thể kích thích tăng trưởng, tăng 

cường hấp thu và tiêu hóa chất dinh dưỡng, giúp cải thiện chỉ số chuyển đổi thức ăn (FCR). Các 

loại thảo dược có thể kích thích tăng trưởng vì chúng giúp tăng cường hoạt động của các enzyme 

tiêu hóa (protease, amylase và lipase) [25]-[27]. Do đó, trong thí nghiệm này, bổ sung chiết keo 

dậu với liều lượng 1,5% vào thức ăn giúp gia tăng đáng kể các thông số tăng trưởng so sánh với 

nhóm đối chứng. Đặc biệt, chế độ ăn có bổ sung các chất chiết này không ảnh hưởng tiêu cực đến 

tỷ lệ sống của cá tra sau 30 ngày nuôi. 

3.2.2. Hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh 

Hoạt tính diệt khuẩn trong huyết thanh chống lại E. ictaluri là cao hơn đáng kể ở nghiệm thức 

bổ sung chất chiết keo dậu so với nhóm đối chứng. Cụ thể, ở thời điểm 15 ngày sau khi bổ sung 

1,5 và 2% chất chiết keo dậu khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức bổ sung 1% và 

nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Ở thời điểm 30 ngày số lượng khuẩn lạc vi khuẩn ở các nghiệm 

thức bổ sung chất chiết keo dậu thấp hơn nhóm đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) (Bảng 4). 

Bảng 4. Kết quả xác định khả năng kháng khuẩn của huyết thanh ở các nghiệm thức 

Nghiệm thức 
Mật độ vi khuẩn (x103 CFU/mL) 

Ngày 0 Ngày 15 Ngày 30 

Đối chứng 1,45 ± 0,07a 1,37 ± 0,01 a 1,19 ± 0,35 a 

1% keo dậu 1,39 ± 0,01 a 0,46 ± 0,09 b 0,55 ± 0,01 b 

1,5% keo dậu 1,40 ± 0,05 a 0,32 ± 0,01 c 0,57 ± 0,02 b 

2% keo dậu 1,37 ± 0,02 a 0,34 ± 0,03 c 0,48 ± 0,07 b  

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau 

thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Tất cả các phương pháp điều trị bằng Fucoidan được ly trích từ tảo lá cuộn (Padina 

boergesenii) trong chế độ ăn đều làm tăng đáng kể khả năng kháng khuẩn trong huyết thanh hoạt 

động của cá trê (Clarias sp.) đối với vi khuẩn A. hydrophila [28]. Hay keo ong thô và chiết xuất 

ethanol của nó giúp tăng đáng kể hoạt tính diệt khuẩn trong huyết thanh của cá rô phi 

(Oreochromis niloticus) đối với vi khuẩn A. hydrophila [16].  

Keo dậu (Leucaena leucocephala) đã được chứng minh có tiềm năng như một nguồn protein 

thực vật hữu ích trong khẩu phần cá và trong ngành chăn nuôi nói chung [29], [30]. Ngoài ra, các 

thành phần có trong keo dậu không chỉ kiểm soát mầm bệnh mà còn tăng cường cơ chế phòng vệ 

của cá [31], [32]. 

4. Kết luận  

Chất chiết lá keo dậu, lá bằng lăng, lá sa kê, lá đinh lăng, lá lẻ bạn, lá diếc, lá bàng đều thể 

hiện hoạt tính kháng khuẩn cao đối với vi khuẩn E. ictaluri gây bệnh gan thân mủ trên cá tra. 

Chất chiết lá keo dậu có hoạt tính kháng vi khuẩn E. ictaluri cao nhất với đường kính vòng vô 

trùng là 35,67 mm. MIC và MBC của chất chiết keo dậu đối với vi khuẩn E. ictaluri tương ứng là 

0,78 mg/mL; 2,34 mg/mL. 

Cá tra ăn thức ăn bổ sung 1,5% chất chiết keo dậu giúp cải thiện tăng trưởng và tăng cường 

hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh đối với vi khuẩn E. ictaluri. 
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